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Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. (2,0 điểm) Tính:

a)  (2x + 5)(x - 1)


b)  (3xy2 + x2y - 5xy) : 3xy

      c)  (x3 + x2 – x + 2) : (x + 2)

Câu 2. (1,5 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a)  4x2 - 6x

b)  x2 - 2xy - 1 + y2 

Câu 3. (2,0 điểm) 
      a)  Tìm x, biết:    x(x + 2) – x –  2 = 0

      b)  Rút gọn rồi tính giá trị của phân thức:  
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 tại x = 2017.

Câu 4.(3,5 điểm) 

Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, M là điểm đối xứng với H qua I.

a)  Biết  AC = 12cm. Tính HI.

 b)  Chứng minh tứ giác AHCM là hình chữ nhật.

      c)  Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện gì để tứ giác AHCM là hình vuông. Vẽ hình minh họa.
Câu 5. (1,0 điểm) 
      Tính giá trị lớn nhất của phân thức:
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MÔN: TOÁN 8

	Câu
	Ý
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	a)
	  (2x + 5)(x - 1) = 2x.x +2x.(-1) + 5.x + 5.(-1)

      = 2x2 - 2x +5x - 5
      = 2x2 + 3x  - 5

	0,5

	
	b)    
	(3xy2 + x2y - 5xy) : 3xy 
   = (3xy2 : 3xy) + (x2y : 3xy) + (-5xy : 3xy)
   = 
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	0,5

	
	c)             
	x3 + x2 – x + 2       x + 2

                x3 + 2x2                 x2 - x + 1     

                       - x2 - x + 2

                       - x2 - 2x 

                                x + 2   

  

          x + 2   
                                      0
Vậy:    (x3 + x2 – x + 2) : (x + 2) = x2 - x + 1
	0,5

0,5



	Câu 2
(1,5điểm)
	a) 
	4x2 - 6x = 2x(2x - 3)
	 1,0

	
	b)  
	x2 - 2xy - 1 + y2 = (x2 - 2xy + y2) - 1 = (x - y)2 - 12
= (x - y - 1)(x - y + 1)
	0,5

	Câu 3
(2,0 điểm)
	a)
	Tìm x biết: x(x + 2) - x -  2 = 0

x(x + 2) - (x + 2) = 0

(x - 1)(x + 2) = 0

x - 1 = 0 hoặc x + 2 = 0

Vậy x = 1 hoặc x = -2


	0,5

0,5



	
	b)  
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Thay x = 2017 ta được: 
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	Câu 4
(3,5 điểm)

	
	Ghi GT, KL + vẽ hình
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	a)
	(AHC vuông tại H, có : IA = IC

Nên HI là trung tuyến ứng với cạnh huyền AC  

(HI = 
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       = 
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	b)
	Tứ giác AHCM có:

IA = IC (gt)

HI = IM (gt)

Do đó tứ giác AHCM là hình bình hành

Hình bình hành AHCM có 
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	c)
	Hình chữ nhật AHCM là hình vuông (AH = HC

( (AHC vuông cân tại H ( 
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Vậy nếu (ABC vuông tại A có thêm điều kiện cân tại A thì tứ giác AHCM là hình vuông
· Vẽ hình đúng 
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	Câu 5
(1,0 điểm)
	
	Tính giá trị lớn nhất của phân thức:
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Ta có: 
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Dấu “=” xảy ra 
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Vậy giá trị lớn nhất của B bằng 6 tại x = -5
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